TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH                MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2025-2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ, LỚP 6
Thời gian: 90 phút
Ngày kiểm tra: 09/01/2026
(Ma trận gồm: 02 trang)
A. Phân môn: Lịch sử; lớp 6
	TT
	Chương/ 
Chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận 
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn 
	Đúng – Sai 
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	XÃ HỘI CỔ ĐẠI

	1. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	

	

	5
 

	
	
	2.Ấn Độ cổ đại
	
	
	
	
	2 ý
	2 ý
	
	
	
	
	2
	2
	10

	
	
	3. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	10

	
	
	4. Hy Lạp và La Mã cổ đại
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	1
	10

	2
	ĐNÁ từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X
	5. Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam
	
	
	
	2 ý
	
	2 ý
	
	
	
	2
	
	2
	10

	3
	Việt nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến thế kì X
	7.Nhà nước Văn Lang-Âu Lạc
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5

	Tổng số câu
	6
	
	
	2 
	2 
	4 
	
	1
	1
	8
	3
	5
	16

	Tổng số điểm
	1,5
	2
	1,5
	2
	1,5
	1,5
	5,0

	Tỉ lệ %
	15
	20
	15
	20
	15
	15
	50



        
B. Phân môn: Địa lí; lớp 6
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	

Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	 CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
	1.Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
	2
	
	
	
	
	



 
	2
	
	
	
	
	
	4
	
	
	10

	
	
	2.Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi.
	
	
	
	
	
2 ý
	
2 ý
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	10

	
	
	3.Núi lửa và động đất
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	1
	10

	
	
	4.Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	2
	10

	2
	KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	5.Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	10

	Tổng số câu
	6
	
	
	
	2
	2
	2
	
	2
	
	1
	1
	8
	3
	5
	16

	Tổng số điểm
	1,5
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0
	1,5
	1,5
	5,0

	Tỉ lệ %
	15
	10
	10
	15
	20
	15
	15
	50



TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH                BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2025-2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ, LỚP 6
Thời gian: 90 phút
Ngày kiểm tra: 9 /01/2026
(Bản đặc tả gồm: 05 trang)
A. Phân môn: Lịch sử; lớp 6
	TT
	Chủ đề/
Chương
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1

	XÃ HỘI CỔ ĐẠI

	1. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

	Biết:
- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà (NL1)
-Kể tên và nêu được những thành tựu chủ yếu của văn hóa Ai Cập và Lưỡng Hà (NL1)
	



2


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:
-Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà. (NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.Ấn Độ cổ đại
	Biết: 
- Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ. 
- Nêu được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
- Giới thiệu được điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng. (NL2)
	
	
	
	
	2 ý
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Phân tích được điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng. (NL2)
	
	
	
	
	
	2 ý
	
	
	

	
	
	3. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	Biết:
– Nêu được những thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Quốc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:
- Giới thiệu được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại. (NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Vẽ được đường thời gian các giai đoạn phát triển của Trung Quốc thời cổ đại.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Hy Lạp và La Mã cổ đại
	Biết: 
- Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hy Lạp và La Mã. (NL1)
- Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã.
	
2



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
–Giới thiệu được tác động về điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã. (NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Nhận xét được tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã.
-Liên hệ được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã có ảnh hưởng đến hiện nay (NL3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	





1

	2
	
ĐNÁ từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X
	5. Khái lược về khu vực Đông Nam Á
	Biết: Trình bày sơ lược về vị trí địa lý của vùng Đông Nam Á.
	


	
	
	
2 ý
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Phân tích được tác động của vị trí địa lí đối với sự hình thành nền văn minh ở Đông Nam Á. (NL3)
	
	
	
	
	
	2 ý
	
	
	

	3
	Việt nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến thế kì X
	8. Nhà nước Văn Lang-Âu Lạc
	Biết: 
. - Trình bày được sự thành lập và tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc. (NL1)
	

2


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:
-Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc
(NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang - Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ (NL3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	6
	
	
	2
	2
	4
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	1,5
	2,0
	1,5

	Tỉ lệ %
	15
	20
	15


      
B. Phân môn: Địa lí; lớp 6
	TT
	
Chủ đề/ Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
	1.Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
	Biết: 
- Trình bày được cấu tạo Trái Đất gồm 3 lớp. (NL1)
- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau. (NL1)
	


2




	
	
	
	
	
	


2
	
	
	
	
	

	
	
	2.Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi.
	Hiểu:
-Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh: Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, kết quả (NL2)
-Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi (NL2)
	
	
	
	
	
2 ý
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Phân tích được tác động của quá trình nội sinh và ngoại sinh. (NL3)
	
	
	
	
	
	
2 ý
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.Núi lửa và động đất
	Biết: 
- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa (NL1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:
- Nêu được nguyên nhân của hiện tượng động đất và núi lửa (NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Tìm kiếm được thông tin về các thảm họa thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra (NL3)
- Biết cách ứng phó khi có động đất và núi lửa.(NL3)
	
	
	







	
	
	
	
	
	
	
	
	





1

	
	
	4.Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản.
	Biết:
- Kể được tên một số loại khoáng sản (NL1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất (NL3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	2
	KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	5.Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
	Biết:
- Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu.
- Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.
- Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:
-Trình bày được các thành phần của không khí gần bề mặt đất. Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí cacbonic (NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1
	

	Tổng số câu
	6
	
	
	
	2
	2
	2
	
	2
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	1,5
	1,0
	1,0
	1,5

	Tỉ lệ%
	15
	10
	10
	15










TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH                KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
                                                                       NĂM HỌC: 2025-2026
                                                                       MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ, LỚP 6
                                                                       Thời gian: 90 phút
                                                                       Ngày kiểm tra: 09/ 01/2026
                                         (Đề kiểm tra gồm: 03 trang)
I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
Phần A. TRẮC NGHIỆM. (3,5 điểm)
Phần I. (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.  Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất.
Câu 1. Chữ viết nào sau đây là của người Ai Cập cổ đại?
        A. Chữ hình nêm.       B. Chữ Phạn.           C. Chữ tượng hình.         D. Chữ La-tinh.
Câu 2. Công trình kiến trúc tiêu biểu của Lưỡng Hà cổ đại là
         A. kim tự tháp.      B. đền thờ thần Dớt.    C. Tử Cấm Thành.  D. vườn treo Ba-bi-lon.    Câu 3. Trong nền dân chủ cổ đại A-ten, đối tượng nào có quyền tham gia Đại hội nhân dân?
        A. Tất cả cư dân sinh sống ở A-ten.           B. Quý tộc.      
        C. Công dân nam trưởng thành.                 D. Phụ nữ và nô lệ.
Câu 4. Đặc điểm nổi bật của nhà nước đế chế La Mã là
        A. quyền lực thuộc về nhân dân.           B. quyền lực tập trung cao độ vào tay hoàng đế.
        C. không có quân đội.                            D. không có luật pháp.
Câu 5. Nhà nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào?
         A. Khoảng thế kỉ VII TCN.                   B. Cuối thế kỉ III TCN.
         C.Khoảng thế kỉ VII.                             D. Khoảng thế kỉ VI TCN.
Câu 6. Thời Văn Lang, người đứng đầu liên minh 15 bộ là
         A. Lạc hầu.       B. Vua Hùng.          C. Bồ chính.        D. Lạc tướng.
Phần II. (2.0 điểm): 
Học sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S)
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau và thực hiện yêu cầu.
       Ấn Độ là một bán đảo ở Nam Á, có ba mặt giáp biển, nằm trên trục đường biển từ Tây sang Đông. Phía Bắc được bao bọc bởi một vòng cung khổng lồ là dãy Hi-ma-lay-a; thoải về phía nam là các đồng bằng sông Ấn, sông Hằng rộng lớn. Chính nơi đây đã hình thành nên những nền văn minh sớm của nhân loại.
         (Trích SGK Lịch sử và Địa lí 6-Sách Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 34)
a) Các đồng bằng sông Ấn và sông Hằng có diện tích nhỏ, địa hình cao và đất đai khô cằn, không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.
b) Việc nằm trên trục đường biển Đông – Tây giúp Ấn Độ thuận lợi giao lưu buôn bán với các khu vực khác.
c) Nếu không có các con sông lớn, Ấn Độ vẫn có thể hình thành nền văn minh nông nghiệp từ rất sớm.
d) Các đồng bằng sông Ấn và sông Hằng đóng vai trò tương tự như đồng bằng sông Nin ở Ai Cập trong việc hình thành các nền văn minh cổ đại.

 Câu 2. Đọc các đoạn tư liệu sau và thực hiện yêu cầu
[bookmark: _Hlk212226023][bookmark: _Hlk212225986]              Do vị trí địa lí nằm án ngữ trên con đường hàng hải nối liền giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, từ lâu khu vực Đông Nam Á vẫn được coi là cầu nối giữa Trung Quốc, Nhật Bản với Ấn Độ, Tây Á và Địa Trung Hải.
              Đông Nam Á bao gồm hai khu vực riêng biệt là Đông Nam Á là Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo; lại nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, có lượng mưa lớn nên rất thích hợp cho sự phát triển của cây lúa nước và nhiều cây trồng khác. Nơi đây được biết đến là “cái nôi” của nền văn minh lúa nước và là quê hương của nhiều loại cây gia vị, hương liệu nổi tiếng.
                                  (Trích SGK Lịch sử và Địa lí 6-trang 51, sách KNTT)
a) Đông Nam Á nằm trên con đường hàng hải nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.
b) Đông Nam Á gồm Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
c) Nhờ vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên thuận lợi, Đông Nam Á sớm hình thành nền văn minh lúa nước.
d) Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, vị trí địa lí của Đông Nam Á không còn giữ vai trò quan trọng như trước.
PHẦN B. TỰ LUẬN. (1,5 điểm)
  Câu 1. (1,0 điểm) Hãy giới thiệu những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc thời cổ đại.
  Câu 2. (0,5 điểm) Liên hệ một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã có ảnh hưởng đến hiện nay.

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
PHẦN A.  TRẮC NGHIỆM (3.5 điểm)
Phần I. (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.  Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất.
Câu 1. Động đất là hiện tượng
         A. sụt lún đất do mưa lớn.                              B. xâm thực mạnh của nước chảy.              
         C. rung chuyển đột ngột của vỏ Trái Đất.      D. phun trào dung nham trên bề mặt đất.
Câu 2. Ý nào sau đây đúng khái niệm về hiện tượng núi lửa?
         A. Nước mưa ngấm vào lòng đất gây ra sự phun trào mạnh trên bề mặt Trái Đất.
         B. Hình thành ở những vùng có khí hậu nóng và không liên quan đến hoạt động của vỏ Trái Đất.
         C. Xảy ra khi các dãy núi va chạm và đổ sập tạo thành hố sâu trên mặt đất.
         D. Vật chất nóng chảy (mácma), khí và tro bụi từ sâu trong lòng Trái Đất phun lên bề mặt qua các khe nứt hoặc miệng núi lửa.
[bookmark: _Hlk217588200]Câu 3. Có độ dày từ 5-70 km, ở trạng thái rắn, nhiệt độ càng xuống sâu càn tăng, có thể lên đến 1000 °C. Đây là đặc điểm của lớp nào của Trái Đất?
          A. Vỏ.            B. Nhân.                     C. Manti.                 D. Thạch quyển.
Câu 4. Lớp nào có nhiệt độ cao nhất trong cấu tạo Trái Đất?
          A. Vỏ Trái Đất.             B. Nhân trái Đất.           C. Lớp Manti.      D. Thạch quyển.
Câu 5. Khoáng sản phi kim loại bao gồm
        A. đá vôi, cát, muối mỏ.             B. dầu mỏ, than đá, khí đốt.      
        C. vàng, bạc, kim cương.           D. sắt, đồng, chì.                      
Câu 6. Là nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu, từ đó sản xuất ra các loại gang, thép, đồng, chì…Đây là công dụng của nhóm khoáng sản nào?
         A. Năng lượng.     B. Phi kim loại.      C. Nhiên liệu.       D. Kim loại.
          
Phần II. (1.0 điểm) 
Học sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S)
     Cho đoạn tư liệu sau đây:
            Nội sinh là các quá trình xảy ra trong lòng Trái Đất. Quá trình nội sinh làm di chuyển các mảng kiến tạo, nén ép các lớp đất đá, làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đất tạo thành núi lửa, động đất… 
             Ngoại sinh là các quá trình xảy ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. Quá trình ngoại sinh có xu hướng phá vỡ, san bằng các địa hình do nội sinh tạo nên, đồng thời cũng tạo ra các dạng địa hình mới.
          (Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6, tr.131, sách Kết nối trí thức với cuộc sống)
a) Uốn nếp và đứt gãy là kết quả trực tiếp của các quá trình nội sinh.
b) Ở đồng bằng ven sông, quá trình ngoại sinh thường chiếm ưu thế hơn quá trình nội sinh.
c) Nếu không có quá trình ngoại sinh, địa hình Trái Đất sẽ ngày càng bằng phẳng.
d) Sự kết hợp giữa nội sinh và ngoại sinh là nguyên nhân làm cho địa hình Trái Đất đa dạng và không ngừng biến đổi.
Phần III (1,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 
Câu 1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp?
Câu 2. Con người sinh sống và tồn tại trong lớp nào của Trái Đất?
Câu 3. Cao không quá 200m so với địa hình xung quanh, có đỉnh tròn, sườn thoải là đặc điểm của dạng địa hình nào?
Câu 4. Có độ cao từ 500m trở lên so với mực nước biển, đỉnh nhọn, sườn dốc. Đây là đặc điểm của dạng địa hình nào?
                                   PHẦN B. TỰ LUẬN (1.5 điểm)
Câu 1. (1.0 điểm) Trình bày các thành phần của không khí gần bề mặt đất. Em hãy cho biết vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống.
Câu 2. (0.5 điểm) Vận dụng kiến thức đã được học về hiện tượng động đất, kết hợp với hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số cách để ứng phó khi có động đất xảy ra.

                                                         ---------------HẾT-----------------
















HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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PHÂN MÔN LỊCH SỬ
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3,5 điểm)
I.Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6: (1,5 điểm) Chọn phương án đúng nhất điền vào bảng sau:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	A
	B


     II. Câu trắc nghiệm Đúng -sai (2.0 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2 chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S) điền vào bảng sau:
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)

	1
	a
	S
	2
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	S


PHẦN B. TỰ LUẬN (1.5 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

	Giới thiệu những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc thời cổ đại.
	1.0

	
	-Trung Quốc có nhiều con sông lớn, tiêu biểu là Hoàng Hà và Trường Giang. Phù sa của hai con sông này đã tạo nên đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam rộng lớn, phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
	
0.25


	
	-Các con sông này đã cung cấp nguồn nước quan trọng cho sản xuất nông nghiệp và đời sống, đồng thời cũng thường gây ra lũ lụt, ảnh hưởng đến đời sống cư dân.
	0.25


	
	-Phần thượng nguồn các dòng sông là vùng đất cao, có nhiều đồng cỏ nên chăn nuôi cũng phát triển từ rất sớm.
	0.25


	
	-Những điều kiện tự nhiên đó đã tạo cơ sở cho nền nông nghiệp phát triển sớm, góp phần hình thành các quốc gia cổ đại ở Trung Quốc.
	0.25


	Câu 2

	Liên hệ một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã có ảnh hưởng đến hiện nay.
	0.5

	
	- Chữ cái Hy Lạp – nền tảng cho nhiều hệ chữ viết châu Âu hiện nay. Chữ cái La-tinh của người La Mã hiện được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới (trong đó có tiếng Việt). ->Giúp hình thành hệ thống chữ viết, sách vở, giáo dục hiện đại.
	0.25

	
	-Người Hy Lạp và La Mã đạt nhiều thành tựu trong toán học, thiên văn, y học, vật lí. ->Nhiều kiến thức khoa học vẫn được kế thừa và ứng dụng đến hiện nay.
-Kiến trúc phương Tây hiện đại vẫn kế thừa phong cách cổ điển Hy Lạp – La Mã.
(học sinh liên hệ được ít nhất hai thành tựu văn hóa của Hy Lạp, La Mã có ảnh hưởng đến hiện nay là đạt 0,5 điểm)
	0.25




PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (3.5 điểm)
I.(1,5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	A
	D


II. (1,0 điểm) Mỗi ý trả lời đúng học sinh được 0.25 điểm
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	Đ

	
	b
	Đ

	
	c
	S

	
	d
	Đ



III. (1,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.25 điểm
	Câu
	Đáp án

	1
	3

	2
	Vỏ

	3
	Đồi

	4
	Núi



PHẦN B. TỰ LUẬN (1.5 điểm)

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

	Trình bày các thành phần của không khí gần bề mặt đất. Vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống.
	1.0

	
	- Thành phần của không khí gần bề mặt đất chủ yếu là khí nitơ (78%), oxy (21%), hơi nước, khí carbonic và các khí khác (1%).
	0.25

	
	* Vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống.
-Oxy:  Là khí cần thiết cho sự hô hấp của con người và nhiều sinh vật. Góp phần duy trì sự sống và cân bằng sinh thái trên Trái Đất.
	
0.25

	
	- Hơi nước: Là thành phần quan trọng hình thành mây, mưa, sương, tuyết. Điều hòa nhiệt độ và độ ẩm không khí cần thiết cho sự sống, ảnh hưởng lớn đến thời tiết và khí hậu.
	0.25

	
	Khí carbonic:  tham gia quá trình quang hợp của cây xanh, tạo ra chất hữu cơ và ôxi.  Góp phần giữ nhiệt cho Trái Đất, giúp duy trì nhiệt độ thích hợp cho sự sống.
	0.25

	Câu 2

	Một số cách để ứng phó khi có động đất xảy ra
	0.5

	
	-Khi đang ở trong nhà: Bình tĩnh, núp dưới bàn, giường chắc chắn. Che đầu và cổ, tránh xa cửa kính, tủ, đồ vật dễ rơi. Không chạy ra ngoài khi mặt đất đang rung lắc.
	0.25

	
	-Khi đang ở ngoài trời: Di chuyển đến khu vực trống trải, tránh xa nhà cao tầng, cột điện, cây to. Tránh đứng gần tường, biển quảng cáo, công trình đang xây dựng.
	0.25

	
	- Khi đang ở trong xe: Dừng xe ở nơi an toàn, tránh cầu, hầm, dây điện. Ở yên trong xe cho đến khi rung lắc kết thúc.
	

	
	- Sau khi động đất kết thúc: Kiểm tra thương tích của bản thân và người xung quanh. Tắt nguồn điện, gas nếu có rò rỉ. Cảnh giác với dư chấn có thể tiếp tục xảy ra. Nghe theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.
(Học sinh trình bày ít nhất hai cách ứng phó đúng khi có động đất xảy ra mới đạt 0.5 điểm)
	



---------------HẾT-----------------










